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COMPOSITION
Ciprofloxacin 0.3 % w/v

INDICATIONS,

CONTRAINDICATIONS,

DOSAGE, ADMINISTRATION
Read the leaflet inside.

STORAGE
In a dry, cool place (below30°C).
Protect from light.

SPECIFICATION - In-house.

KEEP OUT OF REACH
OF CHILDREN.
READ THE LEAFLET
CAREFULLY BEFORE USING.
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PYCIP
0,3% Ciprofloxacin

Eye drops - Ear drops

5 mL
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THÀNH PHẦN
Ciprofloxacin 0,3 % wiv

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH,
LIEU DUNG, CACH DUNG
Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUAN
Nơi khô, mát (dưới 30°C).
Tránh ánh sáng.

Sử dụng trong 30 ngày
sau khi mở nắp lọ.

TIEU CHUAN - TCCS.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CONG TY C6 PHAN PYMEPHARCO
Số 166-170 Phố Nguyễn Huệ, Phường 7,

Thànhphố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

  

  

 

  

   

  

PYCIP
0,3% Ciprofloxacin

     

  
Thuốc nhỏ mớt - Nhỏ toi

5mL
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    S616 SX: ABMMYY

Ngày SX : Ngày / Tháng / Năm

HD : Ngày / Tháng / Năm

  

   

SĐK / VISA: XX - XXXX - XX

TỔNG GIÁM ĐỐC
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HUONG DAN SUDUNG THUOC

Thuốc bán theo đơn. Nếu cân thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.
Doc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng. Đề xa tâm tay trẻ em.

PYCIP 0.3%
(Ciprofloxacin 15mg)

THÀNHPHẢN: Mỗi lọ 5 ml chứa
Ciprofloxacin hydroclorid tuong duong

Ciprofloxacin 15 mg

Ta dugc:Benzalkonium clorid, natri acetat, mannitol, dinatri edetat, acid acetic băng và nước cất pha tiêm.
DƯỢCLỰCHỌC

Ciprofloxacin là kháng sinh bán tổng hợp, có phổ kháng khuẩn rộng, thuộc nhóm quinolon, còn được gọi là
chất ức chế DNA øyrase. Do ức chế enzym DNA gyrase, nên thuốc ngăn sự sao chép của chromosom khiến
cho vi khuẩn không sinh sản được nhanh chóng. Ciprofloxacin có tác dụng tốt với các vi khuẩn kháng lại
kháng sinh thuộc các nhóm khác (aminoglycosid, cephalosporin, tetracyclin, penicillin).
Phổkháng khuẩn:

Ciprofloxacin có phổ kháng khuẩn rất rộng, bao gồm phân lớn các mầm bệnh quan trong. Phan lớn các vi
khuẩn Gramâm, kể caPseudomonas vaEnterobacter đều nhạy cảm với thuốc.
Các vi khuẩn gây bệnh đường ruột như Salmonella, Shigella, Yersina và Vibrio cholerae thường nhạy cảm
cao.

Các vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp như Haemophilus va Legionella thuong nhay cam, Mycoplasma va
Chlamydia chỉ nhạy cảmvừa phải với thuốc.
Neisseria thường rất nhạy cảm với thuốc.

Nói chung, các vi khuẩn Gram dương (các chủng Enterococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Listeria
monocytogenes...) kém nhay cam hon. Ciprofloxacin kh6éng cé tác dung trên phân lớn các vi khuẩn ky khi.
Do cơ chế tác dụng đặc biệt của thuốc nên ciprofloxacin không có tác dụng chéo với các thuốc kháng sinh
khác như aminoglycosid, cephalosporin, tetracyclin, penicilin...

Theo báo cáo của Chương trình giám sát quốc gia của Việt Nam về tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh
thường gặp thì ciprofloxacin vẫn có tác dụng cao đối với Salmonella typhi (100%), Shigellaflexneri (100%).
Các vi khuẩn đang tang khang ciprofloxacin gom c6 Staphylococcus aureus khang ciprofloxacin v6i ti lệ
20,6%, Escherichia coli khang ciprofloxacin với tỉ lệ 27,8% và $. pueumoniae kháng ciprofloxacin với tỉ lệ
30%. Tình hình kháng kháng sinh ở các tỉnh phíanam có cao hơn các tỉnh phía bắc.
DƯỢCĐỘNG HỌC

Dung dịch nhỏ mắt dùng mỗi 2 giờ khi thức trong vòng 2 ngày và thêm năm ngày tiếp sau đó nhỏ mỗi bốn giờ
khi thức. Nồng độ huyết tương tối đa được ghi nhận là dưới 5ng/ml. Nồng độ trung bình thường dưới 2,5
ng/ml.

CHiDINH

- Nhiễm khuẩn ở mắt: Viêm kết mạc, viêm giác mạc, viêm kết giác mạc, loét giác mạc, viêm bờ mi, viêm kết
mạc bờmi, viêm tuyến mi cấp và viêm túi lệ.
- Phòng ngừa các nhiễm khuẩn mắt liên quan đến Neisseria gonorrhoeae hoac Chlamydia trachomatis.

- Ngừa nhiễm khuẩn mắt sau khi ghép giác mạc và kết mạc, sau tổn thương gây ra do các tác nhân vật lý hay
hóa học, trước và sau phẫu thuật mắt.
- Viêm tai ngoài, viêm tai giữa cấp, viêm tai giữa có mũ mạn tính, phòng ngừa trong phẫu thuật tai như phẫu
thuật xương chũm.

LIEULUQNGVA CACHDUNG

Loétgiác mạc:

- Ngày đầu tiên: Nhỏ 2 giọt vào mắt bị bệnh mỗi 15 phút trong vòng 6 giờ đầu, sau đó nhỏ 2 giọt vào mắt bị
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bệnh mỗi 30 phúttrong khoảng thời gian còn lại.

- Ngày thứ 2: Nhỏ 2 giọt vào mắt bị bệnh mỗi giờ.

- Ngày thứ 3 đến ngày thứ 14: Nhỏ 2 giọt vào mắt bị bệnhmỗi 4 giờ. Có thể tiếp tục điều trị hơn 14 ngày nếu chưa có hiện
tượng tái tạo biểu mô hoàn toàn.

Nhiễm khuẩn vừa: Nhỏ 1-2 giọt, 2 đến 6 lần mỗi ngày hoặc hơn nếu cần.

Bệnh đau mắthột cắp tính và mạn tính: 2 giọt mỗi mắt, 2 đến 4 lần mỗi ngày. Tiếp tục điều trị trong 1-2 tháng hoặc lâu
hơn.

Tai: 2 - 3 giọt mỗi2 - 3 giờ.

THAN TRONG

- Trẻ em dưới I6 tuổi.
- Không dùng thuốc để tiêm vào mắt.

- Không gắn kính sát tròng trong thời gian dùng thuốc.

- Dùng thuốc trong thời gian dài có thể gây nguy cơ nhiễm trùng thứ phát, khi đó nên ngưng thuốc và tiến hành điều trị

hỗ trợ.

- Chỉ dùng thuốc ở phụ nữ có thai và cho con bú trừ khi thật cần thiết.

CHÓNG CHỈĐỊNH
Bệnh nhân mẫn cảm với thành phần củathuốc hay kháng sinh nhóm quinolon.

Trẻ em dưới I tuôi.
TƯƠNGTÁCTHUÓC
Chưa có dữ liệu.

TACDONG CUATHUOC KHILAIXEVAVANHANHMAYMOC
Chưa có nghiên cứu về tác dụng của thuốc đối với khả năng lái xe. Khi lái xe hoặc vận hành máy móc nên tính đến khả

năng đôi khi có thể nhòamắtngay sau khi nhỏ thuốc vào mắt.

PHỤNỮCÓTHAIVÀCHOCONBÚ
Chỉ dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú nếu lợi ích điều trị dự tính cao hơn hẳn rủi ro có thể xảy ra do dùng
thuốc.

TÁCDỤNGKHÔNGMONGMUÓN
Tác dụng không mongmuốn có thể gặp nhưnónghoặc khó chịu mắt, kích ứng, chảy nước mắt đôi khi xảy ra.
Thông báo cho thầy thuốc tác dụng khôngmong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUA LIEUVAXUTRI

Viêm giác mạc, ban đỏ và tăng tiết nước mắt có thé xảy ra. Vì thuốc chỉ dùng ngoài nên không có nguy cơ gây ngộ độc

toàn thân khi sử dụng.

HANDUNG:  36thángkểtừngày sản xuất.

Sử dụng trong 30 ngày sau khi mởnắp lọ.

BAOQUAN:  Nơikhô,mát (dưới 305C). Tránh ánh sáng.

TIÊUCHUẢN: Tiêu chuẩn cơsở.
TRÌNHBÀY: Hộp I lọ.

CÔNG TY CO PHAN PYMEPHARCO

Số 166 - 170, Phố Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phó Tuy Hoà, Ti
   

 

TỔNG GIÁM ĐỐC
TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỜNG PHÒNG
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